
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 15 NĂM HỌC 2018-2019 ÁP DỤNG NGÀY 4/9/2018

1  6/3-Chào cờ 6/7-Toán 6/6-Toán 6/7-Toán

2  6/3-SHL 6/7-Toán 6/3-Toán 6/7-Toán

3  6/7-Toán 6/3-Toán 6/3-Toán 6/6-Toán

4  6/7-Toán 6/3-Toán 6/3-NGLL CN 6/6-Toán

5  

S

1  6/3-Toán

2  6/3-Toán

3  6/6-Toán

4  6/6-Toán 6/6-Toán

5  

Hồ Lê Công Uyển

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 15 NĂM HỌC 2018-2019 ÁP DỤNG NGÀY 4/9/2018

1  7/2-Chào cờ 7/2-Toán 8/1-Toán

2  7/2-SHL 7/2-Toán 8/3-Toán

3  8/3-Toán 8/3-Toán 8/3-Toán

4  8/3-Toán 8/3-Toán 8/1-Toán

5  

S

1  8/1-Toán 7/2-NGLL CN 7/2-Toán

2  8/1-Toán 8/1-Toán 7/2-Toán

3  7/2-Toán 8/1-Toán

4  7/2-Toán

5  

Huỳnh Thị Thúc

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 15 NĂM HỌC 2018-2019 ÁP DỤNG NGÀY 4/9/2018

1  8/4-Chào cờ 8/2-Toán 8/2-Toán

2  8/4-SHL 9/3-Toán 8/4-Toán 8/4-Toán

3  9/3-Toán 8/2-Toán 8/4-Toán 8/4-Toán

4  9/3-Toán 8/2-Toán

5  

S

1  8/2-Toán 9/3-Toán 9/3-Toán

2  8/4-NGLL CN 9/3-Toán

3  8/4-Toán 8/2-Toán

4  8/4-Toán

5  

Lê Thúy Oanh

C

Trang 1©Prosoft.com.vn



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 15 NĂM HỌC 2018-2019 ÁP DỤNG NGÀY 4/9/2018

1  6/4-Chào cờ 7/4-Toán 7/4-Toán

2  6/4-SHL 6/1-Toán 6/1-Toán

3  6/4-Toán 6/4-NGLL CN 6/4-Toán 6/4-Toán

4  6/4-Toán 6/4-Toán 6/4-Toán

5  

S

1  6/1-Toán 7/4-Toán

2  6/1-Toán 7/4-Toán

3  7/4-Toán 6/1-Toán

4  7/4-Toán 6/1-Toán

5  

Liêu Thị Thanh Loan

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 15 NĂM HỌC 2018-2019 ÁP DỤNG NGÀY 4/9/2018

1  8/3-Công nghệ 6/2-Toán 8/3-Công nghệ

2  8/2-Công nghệ 6/2-Toán 8/2-Công nghệ

3  6/2-Toán 8/1-Công nghệ

4  6/2-Toán 8/4-Công nghệ

5  

S

1  6/2-Toán

2  6/2-Toán

3  8/4-Công nghệ

4  8/1-Công nghệ

5  

Ng Th Minh Duyên

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 15 NĂM HỌC 2018-2019 ÁP DỤNG NGÀY 4/9/2018

1  9/1-Chào cờ 9/1-Toán 9/2-Toán 9/4-Toán

2  9/1-SHL 9/1-Toán 9/2-Toán 9/4-Toán

3  9/1-Toán 9/4-Toán 9/4-Toán 9/2-Toán

4  9/1-Toán 9/4-Toán 9/2-Toán

5  

S

1  9/2-Toán 9/1-Toán

2  9/4-Toán 9/2-Toán

3  9/1-Toán

4  

5  

Nguyễn Đăng Thục

C

Trang 2©Prosoft.com.vn



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 15 NĂM HỌC 2018-2019 ÁP DỤNG NGÀY 4/9/2018

1  6/5-Chào cờ 6/5-Toán 7/3-Toán 6/5-Toán

2  6/5-SHL 7/3-Toán 6/5-Toán

3  7/1-Toán 7/3-Toán 6/5-Toán

4  7/3-Toán 7/1-Toán 6/5-NGLL CN

5  

S

1  6/5-Toán 7/3-Toán

2  6/5-Toán 7/3-Toán

3  7/1-Toán 7/1-Toán

4  7/1-Toán 7/1-Toán

5  

Trần Hồng Lợi

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 15 NĂM HỌC 2018-2019 ÁP DỤNG NGÀY 4/9/2018

1  6/2-Chào cờ 6/3-Vật lí

2  6/2-SHL 6/6-Vật lí

3  6/2-Vật lí 6/2-NGLL CN

4  6/5-Vật lí 6/1-Vật lí

5  

S

1  

2  

3  6/7-Vật lí

4  6/4-Vật lí

5  

Hoàng Thị Thanh Vân

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 15 NĂM HỌC 2018-2019 ÁP DỤNG NGÀY 4/9/2018

1  7/4-Chào cờ 7/2-Vật lí

2  7/4-SHL 7/1-Vật lí

3  8/4-Hóa học 7/3-Vật lí

4  

5  

S

1  7/4-NGLL CN 8/3-Hóa học 8/3-Hóa học

2  8/4-Hóa học 8/2-Hóa học

3  8/2-Hóa học 7/4-Vật lí

4  8/1-Hóa học 8/1-Hóa học

5  

Lê Thị Thanh Phương

C

Trang 3©Prosoft.com.vn



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 15 NĂM HỌC 2018-2019 ÁP DỤNG NGÀY 4/9/2018

1  9/4-Chào cờ

2  9/4-SHL

3  9/4-Vật lí

4  8/4-Vật lí 9/4-Vật lí 8/2-Vật lí

5  

S

1  9/4-NGLL CN 8/1-Vật lí

2  9/2-Vật lí 9/2-Vật lí

3  8/3-Vật lí

4  

5  

Trần Ngọc Lan

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 15 NĂM HỌC 2018-2019 ÁP DỤNG NGÀY 4/9/2018

1  

2  

3  9/3-Vật lí

4  9/1-Vật lí

5  

S

1  

2  9/3-Vật lí

3  9/1-Vật lí

4  

5  

Võ Thị Bích Huyền

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 15 NĂM HỌC 2018-2019 ÁP DỤNG NGÀY 4/9/2018

1  9/3-Chào cờ

2  9/3-SHL

3  9/4-Hóa học 9/2-Hóa học

4  9/3-NGLL CN

5  

S

1  9/2-Hóa học

2  9/1-Hóa học 9/4-Hóa học 9/1-Hóa học

3  9/3-Hóa học

4  9/3-Hóa học

5  

Đỗ Cao Thu Tâm

C

Trang 4©Prosoft.com.vn



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 15 NĂM HỌC 2018-2019 ÁP DỤNG NGÀY 4/9/2018

1  9/2-Sinh học 9/2-Sinh học 9/4-Sinh học

2  9/3-Sinh học 8/1-Sinh học 9/1-Sinh học

3  7/2-Sinh học 9/3-Sinh học 7/2-Sinh học

4  7/4-Sinh học 7/3-Sinh học 7/3-Sinh học

5  

S

1  7/4-Sinh học 8/1-Sinh học

2  9/4-Sinh học 7/1-Sinh học

3  7/1-Sinh học

4  9/1-Sinh học

5  

Ng Th Hoàng Phương

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 15 NĂM HỌC 2018-2019 ÁP DỤNG NGÀY 4/9/2018

1  6/5-Sinh học 8/2-Sinh học 6/4-Sinh học

2  8/3-Sinh học 8/3-Sinh học 6/6-Sinh học

3  6/2-Sinh học 8/4-Sinh học 6/2-Sinh học

4  6/4-Sinh học 6/6-Sinh học 6/1-Sinh học

5  

S

1  6/7-Sinh học 6/3-Sinh học

2  6/3-Sinh học 6/5-Sinh học

3  6/1-Sinh học 8/2-Sinh học

4  8/4-Sinh học 6/7-Sinh học

5  

Ng Thị Thanh Hòa

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 15 NĂM HỌC 2018-2019 ÁP DỤNG NGÀY 4/9/2018

1  6/6-Ngữ văn 6/6-Ngữ văn 6/1-Ngữ văn

2  6/4-Ngữ văn 6/6-Ngữ văn 6/1-Ngữ văn

3  6/4-Ngữ văn 6/5-Ngữ văn 6/5-Ngữ văn

4  6/1-Ngữ văn 6/5-Ngữ văn 6/5-Ngữ văn

5  

S

1  6/6-Ngữ văn 6/1-Ngữ văn

2  6/6-Ngữ văn 6/1-Ngữ văn

3  6/4-Ngữ văn 6/4-Ngữ văn

4  6/5-Ngữ văn 6/4-Ngữ văn

5  

Dương Thị Lệ Thu

C

Trang 5©Prosoft.com.vn



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 15 NĂM HỌC 2018-2019 ÁP DỤNG NGÀY 4/9/2018

1  7/1-Chào cờ 7/3-Ngữ văn 7/1-Ngữ văn 7/4-Ngữ văn

2  7/1-SHL 7/3-Ngữ văn 7/1-Ngữ văn 7/4-Ngữ văn

3  7/3-Ngữ văn 7/1-Ngữ văn 7/4-Ngữ văn 7/2-Ngữ văn

4  7/1-Ngữ văn 7/1-Ngữ văn 7/4-Ngữ văn 7/2-Ngữ văn

5  

S

1  7/2-Ngữ văn 7/3-Ngữ văn 7/2-Ngữ văn

2  7/4-Ngữ văn 7/3-Ngữ văn 7/2-Ngữ văn

3  7/1-NGLL CN

4  

5  

Huỳnh Kim Nhựt

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 15 NĂM HỌC 2018-2019 ÁP DỤNG NGÀY 4/9/2018

1  8/4-Ngữ văn 8/4-Ngữ văn

2  8/4-Ngữ văn 8/2-Ngữ văn

3  8/1-Ngữ văn 8/2-Ngữ văn

4  8/1-Ngữ văn 8/3-Ngữ văn

5  

S

1  8/3-Ngữ văn 8/1-Ngữ văn 8/3-Ngữ văn

2  8/3-Ngữ văn 8/1-Ngữ văn 8/3-Ngữ văn

3  8/1-Ngữ văn 8/2-Ngữ văn 8/4-Ngữ văn

4  8/2-Ngữ văn 8/2-Ngữ văn 8/4-Ngữ văn

5  

Ng Thị Thu Sương

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 15 NĂM HỌC 2018-2019 ÁP DỤNG NGÀY 4/9/2018

1  6/2-Ngữ văn

2  6/2-Ngữ văn 6/2-Ngữ văn

3  

4  

5  

S

1  6/2-Ngữ văn

2  6/2-Ngữ văn

3  

4  

5  

Ngô Thị Oanh

C

Trang 6©Prosoft.com.vn



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 15 NĂM HỌC 2018-2019 ÁP DỤNG NGÀY 4/9/2018

1  6/7-Ngữ văn 6/7-Ngữ văn 9/1-Ngữ văn

2  6/7-Ngữ văn 6/7-Ngữ văn

3  9/1-Ngữ văn 6/3-Ngữ văn

4  9/1-Ngữ văn

5  

S

1  9/1-Ngữ văn 6/7-Ngữ văn

2  9/1-Ngữ văn

3  9/1-Ngữ văn 6/3-Ngữ văn 6/3-Ngữ văn

4  9/1-Ngữ văn 6/3-Ngữ văn 6/3-Ngữ văn

5  

Nguyễn Thị Thúy Hằng

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 15 NĂM HỌC 2018-2019 ÁP DỤNG NGÀY 4/9/2018

1  9/4-Ngữ văn 9/3-Ngữ văn 9/3-Ngữ văn

2  9/4-Ngữ văn 9/3-Ngữ văn 9/3-Ngữ văn

3  

4  9/2-Ngữ văn

5  

S

1  9/3-Ngữ văn 9/2-Ngữ văn 9/4-Ngữ văn

2  9/3-Ngữ văn 9/3-Ngữ văn 9/2-Ngữ văn 9/4-Ngữ văn

3  9/2-Ngữ văn 9/4-Ngữ văn 9/4-Ngữ văn 9/2-Ngữ văn

4  9/2-Ngữ văn 9/4-Ngữ văn 9/2-Ngữ văn

5  

Phan Thị Minh Hà

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 15 NĂM HỌC 2018-2019 ÁP DỤNG NGÀY 4/9/2018

1  8/3-Chào cờ 8/3-Lịch Sử 8/4-Lịch Sử

2  8/3-SHL 8/3-NGLL CN 9/1-Lịch Sử

3  8/1-Lịch Sử 8/2-Lịch Sử

4  9/2-Lịch Sử 8/2-Lịch Sử 8/3-Lịch Sử

5  

S

1  9/3-Lịch Sử

2  8/1-Lịch Sử

3  8/4-Lịch Sử

4  9/4-Lịch Sử

5  

Phạm Thị Ngọc Bích

C

Trang 7©Prosoft.com.vn



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 15 NĂM HỌC 2018-2019 ÁP DỤNG NGÀY 4/9/2018

1  6/2-Lịch Sử

2  6/1-Lịch Sử

3  6/6-Lịch Sử

4  6/5-Lịch Sử

5  

S

1  6/3-Lịch Sử

2  6/7-Lịch Sử

3  6/4-Lịch Sử

4  

5  

Phan Công Danh

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 15 NĂM HỌC 2018-2019 ÁP DỤNG NGÀY 4/9/2018

1  9/2-Chào cờ 7/4-Lịch Sử

2  9/2-SHL 7/2-Lịch Sử 7/1-Lịch Sử

3  7/4-Lịch Sử 9/1-GDCD

4  9/4-GDCD 7/3-Lịch Sử 7/3-Lịch Sử

5  

S

1  9/2-NGLL CN

2  7/2-Lịch Sử 7/1-Lịch Sử

3  9/3-GDCD 9/2-GDCD

4  

5  

Trần Huỳnh Thy

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 15 NĂM HỌC 2018-2019 ÁP DỤNG NGÀY 4/9/2018

1  7/1-Địa Lí 8/1-Địa Lí 7/2-Địa Lí

2  7/4-Địa Lí

3  7/4-Địa Lí 7/3-Địa Lí

4  7/2-Địa Lí 8/4-Địa Lí 7/1-Địa Lí

5  

S

1  8/2-Địa Lí

2  7/3-Địa Lí

3  8/3-Địa Lí

4  

5  

Nguyễn Thế Vinh

C

Trang 8©Prosoft.com.vn



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 15 NĂM HỌC 2018-2019 ÁP DỤNG NGÀY 4/9/2018

1  9/3-Địa Lí 6/1-Địa Lí 6/6-Địa Lí

2  9/2-Địa Lí 9/4-Địa Lí 6/5-Địa Lí

3  9/2-Địa Lí 9/3-Địa Lí

4  9/1-Địa Lí 6/7-Địa Lí 9/4-Địa Lí

5  

S

1  6/2-Địa Lí 9/1-Địa Lí

2  6/4-Địa Lí 6/3-Địa Lí

3  

4  

5  

Trần Văn Trí

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 15 NĂM HỌC 2018-2019 ÁP DỤNG NGÀY 4/9/2018

1  8/1-Chào cờ 9/3-Ngoại ngữ 8/4-Ngoại ngữ 8/1-TATC

2  8/1-SHL 8/1-Ngoại ngữ 8/4-Ngoại ngữ 8/1-TATC

3  8/3-Ngoại ngữ 8/1-Ngoại ngữ 8/3-Ngoại ngữ

4  8/1-Ngoại ngữ 8/3-Ngoại ngữ 8/1-NGLL CN 8/1-Ngoại ngữ

5  

S

1  8/4-Ngoại ngữ 8/1-TATC 8/4-Ngoại ngữ

2  8/1-TATC 9/3-Ngoại ngữ

3  8/1-TATC 9/3-Ngoại ngữ 9/3-Ngoại ngữ

4  8/3-Ngoại ngữ

5  

Ng Thị Cẩm Tú

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 15 NĂM HỌC 2018-2019 ÁP DỤNG NGÀY 4/9/2018

1  7/3-Chào cờ 9/1-Ngoại ngữ 9/1-TATC 9/2-Ngoại ngữ

2  7/3-SHL 9/1-TATC 7/3-NGLL CN 9/2-Ngoại ngữ

3  9/2-Ngoại ngữ 9/4-Ngoại ngữ 9/1-Ngoại ngữ

4  7/4-Ngoại ngữ 9/4-Ngoại ngữ 9/2-Ngoại ngữ 9/1-TATC

5  

S

1  9/1-Ngoại ngữ 7/4-Ngoại ngữ 9/4-Ngoại ngữ 7/3-Ngoại ngữ

2  7/3-Ngoại ngữ 7/4-Ngoại ngữ 9/4-Ngoại ngữ 9/1-TATC

3  7/3-Ngoại ngữ 9/1-Ngoại ngữ 7/3-Ngoại ngữ 7/4-Ngoại ngữ

4  9/1-TATC

5  

Ng Văn Nhợi

C
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Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 15 NĂM HỌC 2018-2019 ÁP DỤNG NGÀY 4/9/2018

1  6/1-Chào cờ 6/1-Ngoại ngữ 6/2-Ngoại ngữ 6/5-Ngoại ngữ

2  6/1-SHL 6/5-Ngoại ngữ 6/2-Ngoại ngữ

3  6/1-TATC 8/2-Ngoại ngữ 6/1-Ngoại ngữ 6/1-NGLL CN

4  8/2-Ngoại ngữ 6/1-Ngoại ngữ 6/2-Ngoại ngữ

5  

S

1  6/2-Ngoại ngữ 6/1-TATC 6/1-TATC 6/6-Ngoại ngữ

2  8/2-Ngoại ngữ 6/1-TATC 6/1-TATC 6/6-Ngoại ngữ

3  6/5-Ngoại ngữ 6/6-Ngoại ngữ 6/5-Ngoại ngữ

4  6/1-Ngoại ngữ 6/6-Ngoại ngữ 8/2-Ngoại ngữ

5  

Ph Thị Ngọc Hương

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 15 NĂM HỌC 2018-2019 ÁP DỤNG NGÀY 4/9/2018

1  6/7-Chào cờ 6/3-Ngoại ngữ 7/1-TATC 6/3-Ngoại ngữ 7/2-Ngoại ngữ

2  6/7-SHL 6/3-Ngoại ngữ 6/4-Ngoại ngữ 6/4-Ngoại ngữ

3  6/3-Ngoại ngữ 6/7-NGLL CN 7/2-Ngoại ngữ 7/1-Ngoại ngữ 7/1-Ngoại ngữ

4  7/2-Ngoại ngữ 6/4-Ngoại ngữ 7/2-Ngoại ngữ 7/1-Ngoại ngữ

5  

S

1  6/4-Ngoại ngữ 7/1-TATC 7/1-TATC 7/1-TATC

2  7/1-Ngoại ngữ 6/7-Ngoại ngữ 7/1-TATC

3  6/7-Ngoại ngữ 6/7-Ngoại ngữ

4  6/7-Ngoại ngữ

5  

Phạm Ngọc Lài

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 15 NĂM HỌC 2018-2019 ÁP DỤNG NGÀY 4/9/2018

1  

2  

3  6/1-GDCD

4  6/2-GDCD

5  

Nguyễn Thị Mỏng S
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Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 15 NĂM HỌC 2018-2019 ÁP DỤNG NGÀY 4/9/2018

1  8/2-Chào cờ

2  8/2-SHL 7/2-GDCD

3  8/1-GDCD 6/7-GDCD

4  6/3-GDCD 8/4-GDCD

5  

S

1  6/6-GDCD 6/5-GDCD

2  6/4-GDCD 8/2-NGLL CN 8/2-GDCD

3  7/3-GDCD

4  7/1-GDCD 8/3-GDCD 7/4-GDCD

5  

Trần Huỳnh Nhi

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 15 NĂM HỌC 2018-2019 ÁP DỤNG NGÀY 4/9/2018

1  6/4-Công nghệ 6/1-Công nghệ 6/4-Công nghệ

2  6/6-Công nghệ 6/3-Công nghệ

3  6/5-Công nghệ 6/7-Công nghệ 6/1-Công nghệ

4  6/3-Công nghệ 9/3-Công nghệ 6/2-Công nghệ

5  

S

1  8/2-Nghề 9/4-Công nghệ 8/4-Nghề

2  6/2-Công nghệ 8/2-Nghề 9/1-Công nghệ 8/4-Nghề

3  6/6-Công nghệ 8/3-Nghề 9/2-Công nghệ 8/1-Nghề

4  6/7-Công nghệ 8/3-Nghề 6/5-Công nghệ 8/1-Nghề

5  

Lưu Thị Trần Lương

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 15 NĂM HỌC 2018-2019 ÁP DỤNG NGÀY 4/9/2018

1  7/1-Công nghệ

2  7/2-Công nghệ

3  7/3-Công nghệ

4  7/4-Công nghệ

5  

Trần Th Ngọc Hoa S
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Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 15 NĂM HỌC 2018-2019 ÁP DỤNG NGÀY 4/9/2018

1  7/3-Thể dục

2  7/1-Thể dục

3  7/2-Thể dục

4  6/2-Thể dục

5  

S

1  7/1-Thể dục

2  7/2-Thể dục

3  6/1-Thể dục 6/2-Thể dục 6/1-Thể dục

4  7/3-Thể dục

5  

Huỳnh Đại Phúc

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 15 NĂM HỌC 2018-2019 ÁP DỤNG NGÀY 4/9/2018

1  

2  6/3-Thể dục

3  6/5-Thể dục 6/6-Thể dục

4  6/6-Thể dục 6/7-Thể dục 6/3-Thể dục

5  

S

1  6/7-Thể dục 6/4-Thể dục

2  6/4-Thể dục 6/5-Thể dục

3  

4  

5  

Nguyễn Hoàng Quân

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 15 NĂM HỌC 2018-2019 ÁP DỤNG NGÀY 4/9/2018

1  8/2-Thể dục

2  9/2-Thể dục 8/1-Thể dục

3  7/4-Thể dục

4  8/4-Thể dục 9/3-Thể dục

5  

S

1  9/4-Thể dục 9/1-Thể dục 8/2-Thể dục 9/2-Thể dục

2  8/3-Thể dục 7/4-Thể dục 8/4-Thể dục

3  8/3-Thể dục 8/1-Thể dục 9/4-Thể dục

4  9/3-Thể dục 9/1-Thể dục

5  

Trân Anh Tuấn

C

Trang 12©Prosoft.com.vn



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 15 NĂM HỌC 2018-2019 ÁP DỤNG NGÀY 4/9/2018

1  8/1-Âm nhạc

2  7/4-Âm nhạc 6/5-Âm nhạc

3  6/3-Âm nhạc 9/1-Âm nhạc

4  6/6-Âm nhạc

5  

S

1  9/3-Âm nhạc 6/4-Âm nhạc 8/4-Âm nhạc 8/2-Âm nhạc

2  6/7-Âm nhạc 9/2-Âm nhạc 8/3-Âm nhạc

3  9/4-Âm nhạc 7/3-Âm nhạc 6/2-Âm nhạc 7/2-Âm nhạc

4  6/1-Âm nhạc 7/1-Âm nhạc

5  

Ng Thùy Kim Ngân

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 15 NĂM HỌC 2018-2019 ÁP DỤNG NGÀY 4/9/2018

1  6/6-Chào cờ 8/3-Mỹ thuật 6/3-Mỹ thuật

2  6/6-SHL 8/2-Mỹ thuật 7/4-Mỹ thuật

3  6/6-NGLL CN 8/4-Mỹ thuật 7/1-Mỹ thuật

4  6/1-Mỹ thuật 6/7-Mỹ thuật 7/2-Mỹ thuật

5  

S

1  7/3-Mỹ thuật 6/5-Mỹ thuật

2  6/6-Mỹ thuật 6/2-Mỹ thuật

3  

4  6/4-Mỹ thuật 8/1-Mỹ thuật

5  

Ngô Thị Ngọc Minh

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 15 NĂM HỌC 2018-2019 ÁP DỤNG NGÀY 4/9/2018

1  6/1-Tin học

2  6/1-Tin học

3  6/2-Tin học

4  6/2-Tin học

5  

Đỗ Nguyên Phúc C
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Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 15 NĂM HỌC 2018-2019 ÁP DỤNG NGÀY 4/9/2018

1  9/4-Tin học 8/1-Tin học

2  9/4-Tin học 8/1-Tin học

3  8/2-Tin học 9/2-Tin học 9/3-Tin học

4  8/2-Tin học 9/2-Tin học 9/3-Tin học

5  

S

1  8/4-Tin học 8/3-Tin học

2  8/4-Tin học 8/3-Tin học

3  9/1-Tin học

4  9/1-Tin học

5  

Lê Quang Tâm

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU NHÂN BẢN CỦA TKB CÓ MÃ: 15 NĂM HỌC 2018-2019 ÁP DỤNG NGÀY 4/9/2018

1  6/4-Tin học 7/3-Tin học

2  6/4-Tin học 7/3-Tin học

3  7/4-Tin học 6/6-Tin học 6/7-Tin học

4  7/4-Tin học 6/6-Tin học 6/7-Tin học

5  

S

1  7/1-Tin học

2  7/1-Tin học

3  6/3-Tin học 7/2-Tin học 6/5-Tin học

4  6/3-Tin học 7/2-Tin học 6/5-Tin học

5  

Lương Thị Ngọc Diểm

C
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